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1 Lê Văn Thắng Ông 10/08/1987 N2473939 Ca 1
Thôn Thành Lập, xã Ngƣ Lộc, 

Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

2 Lê Văn Hà Ông 10/04/1991 N2429087 Ca 1
Đƣờng 4 phố đại lộc thị trấn bút 

sơn. Số nhà 32.Tỉnh Thanh Hóa 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

3 Đinh Công Nghệ Ông 09/06/1985 N1946080 Ca 1
Tổ dân phố số 1,Thị Trấn Trạm 

Tấu,Trạm Tấu,Yên Bái

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

4 Đỗ Đăng Thơ Ông 21/08/1989 N2058450 Ca 1
Thôn Minh Hòa 2 , xã Minh Khai, 

Hoài Đức,  Hà Nội

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

5 Trịnh Quang Bạo Ông 16/09/1985 N2208905 Ca 1

Xóm Bắc - Thôn Lã Điền - xã Điền 

Xá - Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam 

Định

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

6 Lê Viết Hoàn Ông 17/01/1988 N1824285 Ca 1
Thôn 4.xã đông khê.huyện đông 

sơn.thanh hóa

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

7 Nguyễn Xuân Nam Ông 05/12/1984 B4705054 Ca 1
Thôn cây đa xã thƣợng ấm Huyện 

Sơn dƣơng Tỉnh tuyên Quang

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

8 Đoàn Văn Duy Ông 22/04/1983 C3982706 Ca 1
Xóm đông Kim bồng kim đƣờng 

ứng hòa hà nội

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

9 Lê Kim Thao Bà 10/03/1985 N2185670 Ca 1
sn 116,tổ 6,phƣờng tân thịnh,TP 

Hoà Bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

10 Phạm Văn Tƣ Ông 15/10/1991 C7074631 Ca 1
Khu 11- xã an đạo- huyện phù ninh- 

 tỉnh phú thọ

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

11 Nguyễn Văn Hƣng Ông 03/10/1993 C2444790 Ca 1 Tháo đào lạng Giang Bắc Giang 
Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

12 Nguyễn Xuân Hòa Ông 13/04/1987 N2280747 Ca 1
Thôn thọ sơn 2 xã tân châu huyện 

thiệu giá tỉnh thanh hóa

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

13 Nguyễn Công Triệu Ông 02/05/1982 N2280989 Ca 1
Thôn lang xá xã Mỹ tiến huyên Mỹ 

lộc tỉnh Nam Định

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

14 Phạm Văn Quân Ông 28/02/1992 N2234667 Ca 1
Lộ cƣơng- phƣờng tứ minh- Thành 

Phố Hải Dƣơng

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

15 Lê Trọng Tùng Ông 28/03/1992 C2434695 Ca 1
Phƣờng Long Anh-Tp Thanh Hoá-

tỉnh Thanh Hóa 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

16 Nguyễn Xuân Trọng Ông 01/04/1992 C2445795 Ca 1
Thông thƣợng- xã an thanh- huyện 

quỳnh phụ- thành phố thái bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

17 Phạm Văn Hùng Ông 02/02/1989 N2208515 Ca 1

Thôn Bình Minh Xóm 6 Xã Bách 

Thuận Huyện Vũ Thƣ Tỉnh Thái 

Bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

18 Trịnh Duy Sĩ Ông 12/05/1989 N2179912 Ca 1
Phục Lễ / Vĩnh Hồng / Bình Giang 

/ Hải Dƣơng

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

19 Chu Văn Hƣởng Ông 15/02/1988 C8838753 Ca 1

Thôn hà thƣợng- xã Thƣợng Lan - 

huyện Việt Yên-Thành phố Bắc 

giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

20 Lê Quang Hƣng Ông 14/02/1979 N2124939 Ca 1
tổ 5, phƣờng Hữu Nghị, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

21 Đào Duy Việt Ông 12/06/1988 N1716407 Ca 1

1/37 chợ con phƣờng quang trung 

thành phố hải dƣơng Tỉnh Hải 

Dƣơng

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

22 Nguyễn Văn Tám Ông 13/03/1990 N2477334 Ca 1
Thôn yên thiện-xã bảo sơn-huyện 

lục nam-tỉnh Bắc Giang

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

23 Hoàng Văn Tự Ông 13/05/1979 N2224651 Ca 1
Thôn Tân Duyên-Xã Nhật Tiến-

Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng sơn

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

24 Phan Trọng Thái Ông 25/11/1992 N2475739 Ca 1
Xóm hạnh phúc xã hoà sơn huyện 

lƣơng sơn tỉnh hoà bình

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

25 Trƣơng Thị Minh Nguyệt Ông 11/11/1997 C3976551 Ca 1
Thôn Ngọc Sinh Xã Lƣơng Ngoại 

Huyện Bá Thƣớc Tỉnh Thanh Hoá

Lý do 

khác:................................

.....................

26 Đặng Nhƣ Hiền Ông 03/10/1985 N2209834 Ca 1

Đội quốc lập - thôn nhƣ lâm - xã 

Phƣợng kỳ - huyện tứ kỳ - tỉnh Hải 

Dƣơng

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

27 Nguyễn Đức Xuân Ông 21/07/1990 N2429116 Ca 1
thôn vệ 2- định hƣng- yên định- 

thanh hóa 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

28 Trần Phúc Đức Ông 24/02/1991 C5249005 Ca 1
thôn dƣơng lai ngoài, xã thành lợi , 

huyện vụ bản, tỉnh nam định

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẬP TRUNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC THANH LÝ HỢP ĐỒNG, RÚT TIỀN KÝ QUỸ 

ĐỢT 04/2023

Không tập 

trung đợt 

03/2023

Không tập 

trung đợt 

03/2023

Không tập 

trung đợt 

03/2023
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29 Trƣơng Văn Khải Ông 06/08/1994 C5967668 Ca 1
Cừa Thôn, Hải Ninh, Quảng Ninh, 

Quảng Bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

30 Trần Thị Minh Thƣ Bà 16/09/1988 N2183728 Ca 1

Số100- Ấp Trƣờng Đông Xã 

Trƣờng Thành Huyện Thới Lai 

Thành Phố Cần Thơ 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

31 Trần Duy Khánh Ông 02/10/1992 N2046611 Ca 1
Thôn 10 - lộc ninh - đồng hới - 

quảng bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

32 Nguyễn Tấn Tuấn Ông 02/04/1984 C2135337 Ca 1
tổ 7 thôn hà bình xã bình minh 

huyện thăng bình tỉnh quảng nam

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

33 Trần Văn Trí Ông 06/02/1993 B9975997 Ca 1
Thôn Hải Hoa Xã Xuân Liên 

Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

34 Trần Công Hùng Ông 20/01/1988 N2476109 Ca 1
tổ 4 tân an bình minh thăng bình 

quảng nam

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

35 Trần Văn Thắng Ông 17/05/1985 B9007585 Ca 1
Thôn lạnh xã lệ viễn huyện sơn 

động tỉnh bắc giang

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

36 Cao Minh Tuấn Ông 21/03/1982 C0532806 Ca 1
Khu12_Xã Cao xá_Huyện Lâm 

Thao _Tỉnh Phú Thọ 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

37 Đào Văn Trƣờng Ông 02/03/1983 K0149178 Ca 1

XÓM HƢNG LONG XÃ GIAO 

CHÂU HUYỆN GIAO THỦY 

TỈNH NAM ĐỊNH

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

38 Hoàng Văn Tƣơng Ông 20/06/1986 C8669778 Ca 1
Thôn Thành Long - xã Xuân Thành 

- huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

39 Lê Công Đức Ông 03/08/1982 N2216661 Ca 1
Xóm 11 xã XUÂN BẮC huyện 

XUÂN TRƢỜNG tỉnh Nam Định 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

40 Lê Trƣờng Sơn Ông 15/08/1981 C0543431 Ca 1
Khối 11 Thị trấn xuân an _nghi 

xuân _Hà tĩnh 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

41 Nguyễn Minh Khánh Ông 02/09/1991 C2189836 Ca 1
Khối 3 thị trấn Quỳ Hợp Huyện 

Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

42 Nguyễn Thị Diễm Thúy Bà 20/04/1985 N2392639 Ca 1
Ấp Mƣớp Sát, xã Trung Hiệp, 

huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

43 Nguyễn Thị Loan Bà 17/02/1994 C2430962 Ca 1
Xóm đoài, thôn cao thọ- xã vạn 

ninh- huyện gia bình- tỉnh bắc ninh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

44 Nguyễn Thị Nhâm Bà 24/07/1992 C2432701 Ca 1
Xóm Ngoài- Động Giã- Đỗ Động- 

Thanh Oai - Hà Nội

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

45 Nguyễn Văn Kiên Ông 21/12/1984 C1907060 Ca 1
Nỗ lực- Thuỵ Vân- Việt Trì- Phú 

Thọ

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

46 Phạm Chí Cƣờng Ông 23/10/1984 C3398391 Ca 1
74, Võ Trƣờng Toản, Khu Phố 4, 

Thị Trấn Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

47 Thích Thiện Tâm Ông 19/11/1988 N1675833 Ca 1 Tân Long. phụng hiệp. hậu giang
Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

48 Trần Hữu Định Ông 09/09/1982 N1915098 Ca 1
Tân Phƣớc ,Tân Thuỷ,Ba Tri 

,BếnTre

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

49 Triệu Văn Bình Ông 05/09/1987 C3510897 Ca 1
Hàn thông-mỹ thuân-mỹ lộc-nam 

định 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

50 Trƣơng Văn Quản Ông 03/06/1986 N2338990 Ca 1
Thôn cuối chùa xã bình Phú huyện 

thạch thất TP Hà Nội 

Lý do 

khác:................................

.....................

51 Vũ Minh Công Ông 01/12/1986 C7025215 Ca 1
Xóm 3 thôn nhân hiền-hiền giang-

thƣờng tín-hà nội

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

52 Hoàng Viện Ông 18/08/1993 C8595886 Ca 1
Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, 

Quảng Trị

Lý do 

khác:................................

.....................

53 Phạm Văn Tƣ Ông 26/04/1994 C2973920 Ca 1
Thôn tam hải 1-xã kỳ ninh-thị xã 

kỳ anh-tỉnh hà tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

54 Phạm Thị Diện Bà 29/07/1987 N2298832 Ca 1
Thôn Ty xã Thống Nhất huyện Gia 

lộc tỉnh Hải Dƣơng

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

55 Võ Văn Đức Ông 07/12/1974 N2475128 Ca 1
Ấp Thứ Nhất, Xã Tây Yên, An 

Biên, Kiên Giang 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

56 Cao Thanh Tiến Ông 22/03/1986 C1450002 Ca 1
Aptruongdong tanthoi phongdien 

tpcantho

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

57 Đặng Quang Đạt Ông 30/10/1990 N2234942 Ca 1
Xóm Bùi Hạ, xã Hƣng Trung, 

huyện Hƣng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

58 Hứa Văn Nguyên Ông 10/04/1990 N2185954 Ca 1
thôn Tam Thạnh-xã Điện Quang-

thị xã Điện Bàn-tỉnh Quảng Nam

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

59 Lê Văn Vinh Ông 03/06/1989 C6440030 Ca 1
xóm 2,xã quỳnh lƣơng,huyện 

quỳnh lƣu,tỉnh nghệ an

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng
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60 Phạm Hồng Công Ông 01/08/1989 C5755261 Ca 1
Xóm6 _xã Quỳnh hậu _huyện 

Quỳnh lƣu_tỉnh nghệ an

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

61 Phan Tuấn Dũng Hùng Ông 02/03/1984 C8170302 Ca 1
Minh Long-Minh Hợp-Quỳ Hợp-

Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

62 Phùng Trọng Tuấn Ông 28/08/1992 N1781802 Ca 1
Thôn 1 xã sông luỹ huyện bắc bình 

tỉnh bình thuận

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

63 Lê Văn Vóc Ông 25/11/1978 N2473793 Ca 1
Đội 3 thôn thạch  khê tiên xã đông 

khê huyện đông sơn tĩnh thanh hóa

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

64 Mai Văn Biên Ông 23/04/1991 N2216887 Ca 1
Xóm nhân sơn, xã nga phú, huyện 

nga sơn, tỉnh thanh hóa

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

65 Nguyễn Cảnh Thế Ông 12/10/1981 N2378491 Ca 1
Xóm vạn yên xã hòa sơn huyện đô 

lƣơng  tỉnh nghệ an

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

66 Nguyễn Đức Xuân Ông 28/12/1982 N2453237 Ca 1
Đội 9 - Thôn Dung - Xã Hƣng Đạo 

- Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hƣng Yên

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

67 Nguyễn Văn Mạnh Ông 02/05/1981 C4555002 Ca 1
Thọ Ninh - Vạn Ninh - Gia Bình - 

Bắc Ninh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

68 Nguyễn Văn Tiến Ông 03/08/1983 N2453433 Ca 1
Xóm 6  Xã Hƣng Lĩnh -Huyện 

Hƣng Nguyên-Tĩnh Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

69 Nguyễn Viết Văn Ông 15/10/1987 N2299493 Ca 1
Xóm 2 thôn Vân Đài xã Chí Hòa 

huyện Hƣng Hà tỉnh Thái Bình 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

70 Trần Đức Khôi Ông 26/05/1989 N2223119 Ca 1
Đạc Đức ,Vệ Linh-Phù Linh-Sóc 

Sơn-Hà Nội

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

71 Lê Gia Thảo Ông 19/02/1986 N2251600 Ca 1
Đội 2 ,linh an,triệu Trạch ,triệu 

phong,quảng trị

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

72 Phạm Thành Quý Ông 04/07/1988 C8474176 Ca 1

12/9 ( số mới 672/5) đƣờng lạc 

long quân phƣờng 9 quận tân bình 

thành phố hồ chí minh

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

73 Trần Thị Thủy Bà 08/09/1986 N2180482 Ca 1
THÔN PHÚC BỐ XÃ NGỌC 

LÂM MỸ HÀO HƢNG YÊN

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

74 Phạm Văn Tịnh Ông 05/05/1988 N2029264 Ca 1
Thôn 3 - xã quảng hoà - huyện 

quảng xƣơng - tỉnh thanh hóa 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

75 Trƣơng Văn Tƣờng Ông 18/10/1983 C8795269 Ca 1
Xóm 2 thôn hà thiệp , xã võ ninh , 

huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

76 Lê Thị Nhanh Bà 01/01/1991 N1759110 Ca 1
Khu vực 3, Phƣờng 3,  Tp. Vị 

thanh, Hậu Giang

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

77 Nguyễn Văn Thuyên Ông 13/11/1988 C0205570 Ca 1
Thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, huyện 

Sóc Sơn,  TP Hà Nội

Lý do 

khác:................................

.....................

78 Lang Văn Huynh Ông 05/06/1994 C2443437 Ca 1

thôn làng Xằm, xã Thanh Lâm, 

huyện Nhƣ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, 

Việt Nam

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

79 Nguyễn Thị Xuân Lan Bà 19/02/1984 C8733594 Ca 1
295a -ấp Phú Chánh-xã Phú Hƣng

-thành phố Bến tre

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

80 Nguyễn Văn Bình Ông 25/12/1983 N2474000 Ca 1

530 Lê Duẫn-  Khóm Chợ Huyện -

Thị Trấn Hồ Xá-Huyện Vĩnh Linh -

Tỉnh Quảng Trị

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

81 Dƣơng Thành Chí Ông 14/08/1982 N2392305 Ca 1
038/TB ẤpThanh Bình Xã Bảo 

Thạnh Huyện  Ba Tri  Tỉnh Bến Tre 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

82 Huỳnh Công Đoàn Ông 15/07/1976 N2300787 Ca 1
Tân Bình - Thanh Bình - Vũng 

Liêm - Vĩnh Long

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

83 Nguyễn Ngọc Hƣng Ông 23/07/1979 N2454523 Ca 1
Thôn4-xã nguyễn huệ - huyện 

Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

84 Trƣơng Thị Đệ Bà 20/06/1982 N2209405 Ca 1

Khối Châu Hƣng - Phƣờng Vinh 

Tân - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ 

An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

85 Vũ Trọng Nam Ông 10/10/1979 N2028107 Ca 1
Thôn Hải nhuận xã đông quý 

huyện tiền hải tỉnh thái bình 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

86 Nguyễn Hữu Cƣờng Ông 15/10/1984 N1967656 Ca 1
Xóm 7 xã lạng sơn huyện anh sơn 

tỉnh nghệ an

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

87 Hoàng Văn Việt Ông 05/04/1989 N2216313 Ca 1
Thôn Hòa sơn- xã Võ Liệt - huyện 

Thanh Chƣơng - tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

88 Lê Trung Hiếu Ông 18/05/1990 c6290876 Ca 1
khu phố 1 -thị trấn cửa việt -huyện 

gio linh- tỉnh quảng trị

Lý do 

khác:................................

.....................

89 Nguyễn Đức Sáng Ông 12/02/1994 C5665180 Ca 1
Xóm3- Tân Lập 2- Lƣơng Sơn- 

Ninh Sơn- Ninh Thuận

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng
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90 Đinh Ngọc Hiếu Ông 22/05/1990 N2140895 Ca 1
Xóm đông nam -xã nghi hoa- 

huyện nghi lộc -nghệ an

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

91 Nguyễn Huy Thắng Ông 04/12/1991 C2443572 Ca 1
Trại Nay-Cao Thọ-Vạn Ninh-Gia 

Bình-Bắc Ninh-Việt Nam

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

92 Nguyễn Khắc Quân Ông 11/12/1990 C4460830 Ca 1
Xóm 10,xã nghi phú, thành phố 

Vinh,tỉnh Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

93 Nguyễn Quang Hà Ông 07/07/1990 C1321789 Ca 1
Thôn Liên Tân-Xã Thạch Kim-

Huyện Lộc Hà-Tỉnh Hà Tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

94 Nguyễn Văn Tiến Ông 07/07/1983 N2225309 Ca 1
Khuphố an bình thị trấn tiệm tôm 

huyện ba tri tỉnh bến tre 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

95 Phạm Chí Hiếu Ông 07/09/1990 C2439912 Ca 1

P11/ BẮC NINH/12/ KHU 1, 

PHƢỜNG ĐẠI PHÚC TP BẮC 

NINH

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

96 Trần Đình Hào Ông 12/10/1991 N2223050 Ca 1
Thôn yên thịnh- Xã Sơn Châu-

Huyện Hƣơng Sơn-Tỉnh Hà Tĩnh

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

97 Trần Thanh Lạc Ông 18/08/1984 C4286975 Ca 1
Thị trấn cái nhum -Huyện mang 

thít-tỉnh vinh long

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

98 Trần Văn Đức Ông 16/12/1993 C2219096 Ca 1
xom1 xã khai Sơn huyện anh sơn 

tỉnh nghệ 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

99 Ngô Văn Hoạt Ông 27/08/1984 N2429626 Ca 1
Khu 4  xã Tề Lễ - huyện Tam Nông 

- tỉnh Phú Thọ 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

100 Nguyễn Văn Lâm Ông 27/11/1987 C5965901 Ca 1
Thôn 1 - Đông Minh - Đông Sơn - 

Thanh Hoá

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

101 Hoàng Tiến Ông 28/02/1989 C3109692 Ca 1
Xã Lƣơng Ninh- Huyện Quảng 

Ninh- Tỉnh Quảng Bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

102 Nguyễn Giang Lam Ông 25/03/1990 N2234318 Ca 1
Xóm 12 xã Phú Phƣơng Ba Vì Hà 

Nội

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

103 Nguyễn Thanh Bình Ông 17/03/1994 C3660562 Ca 1
Khu 6, Thị trấn Lam Sơn, Huyện 

Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

104 Nguyễn Văn Đại Ông 20/04/1992 N2216518 Ca 1
Làng bui xã iaka huyện chƣ păh 

tỉnh gia lai

Lý do 

khác:................................

.....................

105 Vƣơng Văn Đại Ông 07/03/1988 C3671738 Ca 1
Khu mỹ cụ 2 phƣờng hƣng đạo thị 

xã đông triều tỉnh quảng ninh

Lý do 

khác:................................

.....................

106 Nguyễn Văn Hồ Ông 04/01/1996 C3823551 Ca 1
Thôn Mong A xã Phú Gia huyện 

Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

107 Phan Văn Thái Ông 02/07/1990 C9480233 Ca 1
Khu 4 - thị trấn sìn hồ- huyện sìn 

hồ - tỉnh lai châu

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

108 Nguyễn Đăng Lĩnh Ông 25/12/1988 N2477487 Ca 1
Kim thao - lâm thao - lƣơng tài - 

bắc ninh

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

109 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Bà 15/12/1987 N2473537 Ca 1

125 TỔ11, ẤP ĐÔNG HÒA, XÃ 

THẠNH ĐÔNG B .TÂN HIỆP -

KIÊN GIANG

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

110 Bùi Văn Lâm Ông 13/01/1997 C7035885 Ca 1
Ấp rạch chèo-xã rạch chèo-huyện 

phú tân-tỉnh cà mau

Lý do 

khác:................................

.....................

111 Nguyễn Hữu Ngân Ông 30/07/1990 C2262857 Ca 1
Thôn 1, xóm đồng găng- xã tân hoà- 

 huyện quốc oai- thành phố hà nội

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

112 Nguyễn Văn Hải Ông 11/09/1988 N2215769 Ca 1
Xóm đồng văn. Xã quỳnh bảng. 

Quỳnh lƣu. Nghệ an

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

113 Võ Văn Hoàng Ông 15/04/1984 C2448572 Ca 1
Khối hợp nhất, thị trấn quỳ hợp 

huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

114 Đỗ Văn Đoàn Ông 05/06/1987 B5074955 Ca 1
Thôn3 _ nhân mỹ _Lý Nhân _ Hà 

Nam 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

115 Trần Thị Huyền Bà 28/02/1999 C8170473 Ca 1
xóm mới châu thôn quế phong 

nghệ an

Lý do 

khác:................................

.....................

116 Nguyễn Xuân Hợp Ông 11/07/1987 N2473507 Ca 1
Xóm liên phúc ,xã thanh liên 

,thanh chƣơng ,nghệ an

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

117 Phạm Duy Hoàng Ông 26/03/1991 N2280183 Ca 1
Xóm 20-xã hải đƣờng-huyện Hải 

hậu-tỉnh nam định 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

118 Trịnh Thị Huệ Bà 19/09/1983 N2216790 Ca 1
Thôn 1 - xã đông minh - huyện 

đông sơn - tỉnh thanh hoá 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

119 Lƣu Công Hào Ông 30/10/1986 CO481139 Ca 1
Xóm hƣng hoà, xã nghĩa hành, 

huyện tân kỳ, tỉnh nghệ an

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

120 Lê Khắc Minh Ông 05/04/1993 C2443961 Ca 1
Xóm 13, Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, 

Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

121 Nguyễn Văn Trọng Ông 12/07/1985 N2492960 Ca 1
Thôn 8 xã hạ long huyện vân đồn 

tỉnh quảng ninh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng
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122 Tống Văn Trung Ông 18/12/1987 N2139295 Ca 1

Số nhà 19 đƣờng lý thƣờng kiệt 

khu phố 14 phƣờng ngọc trạo thị 

xã bỉm sơn, thanh hóa

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

123 Trƣơng Thu Hà Bà 15/10/1977 N2372535 Ca 1
279 ấp 3 xã Phƣơng trà huyện cao 

lãnh tỉnh đồng tháp

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

124 Lê Quang Tiên Ông 25/05/1984 B6098718 Ca 1
 xóm 5-xã xuân lam-huyện hƣng 

nguyên-tỉnh nghệ an

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

125 Trần Trung Kiên Ông 02/09/1990 N2252366 Ca 1
xóm 6 xã quang thiện huyện kim 

sơn tinh ninh bình

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

126 Lê Văn Cƣờng Ông 04/04/1984 N2251966 Ca 1
Xóm 4, xã Nga Phú-Nga Sơn-

Thanh Hóa

Lý do 

khác:................................

.....................

127 Nguyễn Tiến Đức Ông 16/02/1994 B8108149 Ca 1
Tam Hải 1 - Kỳ Ninh - Kỳ Anh - 

Hà Tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

128 Trịnh Xuân Đích Trung Ông 15/09/1983 K0149334 Ca 1

Khu 11 ngọc sơn.phƣờng phải 

lại.thành phố chí linh.tỉnh hải 

dƣơng.

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

129 Bùi Quang Trƣởng Ông 26/12/1979 N2179674 Ca 1
Thôn An Phú xã Tịnh An thành 

phố Quảng Ngãi

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

130 Vũ Văn Phƣơng Ông 20/03/1991 C3597586 Ca 1
Thôn 10 - Xã Quỳnh Liên - TX 

Hoàng Mai - Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

131 Nguyễn Trọng Tài Ông 30/04/1990 C8938766 Ca 1
Thôn Hồ Phƣợng - Xã Yên Hoà - 

Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

132 Đào Văn Tiên Ông 08/06/1988 N2233900 Ca 1

KHU DÂN CƢ SỐ 12 PHƢỜNG 

PHẢ LẠI, THỊ XÃ CHÍ LINH, 

TỈNH HẢI DƢƠNG

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

133 Lê Quang Vinh Ông 10/05/1988 N2172204 Ca 1

162 trƣơng hán siêu, tổ 5 , phƣờng 

duy Tân , thành phố Kon-Tum, tỉnh 

Kon-Tum 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

134 Lê Văn Huân Ông 12/10/1992 N2234503 Ca 1
Thôn tam xuyên-xã đông khê- 

huyện đông sơn- tỉnh thanh hoá

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

135 Nguyễn Văn Nam Ông 09/09/1984 N2252056 Ca 1
Tổ dân phố thanh xuân thị trấn đồi 

ngô  -huyện luc nam -tỉnh bắc giang

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

136 Nguyễn Văn Sơn Ông 30/11/1989 N2224060 Ca 1
Lục liễu(3-4)-hợp đức- tân yên- bắc 

giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

137 Hà Đức Cƣơng Ông 03/11/1984 C1604045 Ca 1
Thôn tạ tấn, xã kỳ tân, huyện kỳ 

Anh,tỉnh Hà Tĩnh 


Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

138 Hoàng Anh Tuấn Ông 03/01/1990 B8639467 Ca 1
Nội hoà-hải phú-bố trạch-quảng 

bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

139 Hồ Văn Dƣơng Ông 07/04/1984 Q00061243 Ca 1
Thôn đại đồng xã cƣơng gián 

huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

140 Ngô Đức Kim Ông 18/08/1989 C2485273 Ca 1
Thôn 8b, xã thủy phù, thị xã hƣơng 

thủy, thừa thiên Huế 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

141 Nguyễn Văn Hoàn Ông 28/02/1997 C2222380 Ca 2
Thôn nhật lệ xã nhật quang huyện 

phù cừ tỉnh hƣng yên

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

142 Nguyễn Văn Lớn Ông 23/02/1995 C2485151 Ca 2
Thôn Nhân Hải Xã Nhân Trạch 

Huyện Bố Trạch Tĩnh Quãng Bình

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

143 Phạm Văn Sáu Ông 20/12/1994 C2132401 Ca 2

Thôn Vân Tiền - Xã Quảng Lƣu -

Huyện Quảng Trạch -Tỉnh Quảng 

Bình 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

144 Trần Công Sơn Ông 25/05/1984 N1915779 Ca 2
Thôn 15 - Quỳnh Văn - Quỳnh Lƣu 

- Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

145 Đinh Công Duy Ông 26/06/1992 C6877081 Ca 2
Đội 11-thôn La Đôi-xã Hợp Tiến-

huyện Nam Sách-tỉnh Hải Dƣơng

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

146 Hà Thị Thúy Bà 02/06/1988 C3966372 Ca 2

Thôn Trung Chính xã Xuân Cẩm 

huyện Thƣờng Xuân tỉnh Thanh 

Hoá 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

147 Nguyễn Thị Quyên Bà 27/09/1997 C6648450 Ca 2
Thôn 9 xã eamdoanl huyện madrak 

tỉnh đaklak

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

148 Nguyễn Văn Đạo Ông 07/03/1988 N2474508 Ca 2
Thôn Kênh,Xã Cẩm Thành - Huyện 

Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Ttĩnh

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

149 Bùi Sơn Tùng Ông 18/11/1991 N2391398 Ca 2
Tân ấp 2- Phúc Thuận- Phổ Yên- 

Thái Nguyên

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

150 Hoàng Minh Phƣơng Ông 17/11/1992 N2300832 Ca 2
Đèn Đỏ - Tân Thành  - Gò Công 

Đông - Tiền Giang 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

151 Hồ Ngọc Tú Ông 29/01/1982 C6686258 Ca 2

Thôn Mỹ  Lộc (thôn1)_ Xã Xuân 

Viên_Huyện Nghi Xuân _Tỉnh Hà 

Tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng
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152 Nguyễn Hữu Dƣơng Ông 03/08/1990 C9481063 Ca 2
Hợp Liên- Đồng Hợp-Quỳ Hợp- 

Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

153 Nguyễn Văn Linh Ông 20/11/1991 N2476311 Ca 2
Xã đông khê huyện đông sơn tỉnh 

thanh hóa

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

154 Phạm Văn Sai Ông 24/07/1987 C7810533 Ca 2
102 Ấp Long Bình 2, Xã Long Phú, 

Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

155 Vũ Văn Dƣ Ông 14/10/1990 N2473863 Ca 2

KDC CỔ CHÂU- PHƢỜNG CỔ 

THÀNH- THÀNH PHỐ CHÍ LINH 

- TỈNH HẢI DƢƠNG

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

156 Vũ Văn Hoan Ông 09/04/1982 C5752485 Ca 2

Khu dân cƣ Trại trống-Phƣờng 

Hoàng Tiến-Thành Phố Chí Linh -

Hải Dƣơng 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

157 Vƣơng Sỹ Thiệu Ông 14/01/1982 N2298225 Ca 2
Thôn5 yên mã- tân hoà quốc oai hà 

nội

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

158 Vũ Thị Thảo Bà 12/08/1995 C2443721 Ca 2
Thôn Bãi Phủ, xã Đỉnh Sơn, huyện 

Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

159 Trịnh Tú Oanh Bà 03/02/1988 N2184162 Ca 2
Số nha 83 ấp phú vinh thị trấn chợ 

vàm huyện phú tân an giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

160 Võ Thanh Phong Ông 19/05/1990 N1782020 Ca 2
Ấp Đông Xã Trƣờng Thành Huyện 

Thới Lại Tp Cần Thơ

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

161 Cao Thị Nhung Bà 10/09/1990 N1967356 Ca 2
ĐÔNG THỊNH - TAM DỊ -LỤC 

NAM- BẮC GIANG

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

162 Hồ Bá Đức Ông 05/02/1982 N2476539 Ca 2
Xóm phú thành ,Hƣng Thành 

,Hƣng Nguyên, Nghệ An 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

163 Nguyễn Ngọc Dũng Ông 24/01/1981 C7693022 Ca 2
Thôn 1 xóm dƣợc xã hƣơng ngải 

huyện thạch thất 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

164 Nguyễn Xuân Dũng Ông 28/07/1982 N2475039 Ca 2
Thôn Vạn Lộc xã Đông Ninh 

huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

165 Vũ Văn Quyết Ông 10/03/1982 N2477597 Ca 2
Thôn La Mát xã phù Ủng huyện 

Huyện Ân Thi Tỉnh Hƣng Yên 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

166 Bùi Phong Phú Ông 08/01/1984 C7808006 Ca 2

592/10 khu vực bình yên A phƣờng 

Long Hoà quận Bình Thuỷ tp Cần 

Thơ

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

167 Phạm Ngọc Huy Ông 22/06/1989 N1889880 Ca 2
Số nhà 34A Phạm ngũ lão - Khối 4 

- Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

168 Trƣơng Xuân Nghĩa Ông 12/02/1998 C5555694 Ca 2
Xóm lê lợi , Xã nghĩa Hiếu-Huyện 

Nghĩa Đàn-Tỉnh Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

169 Hà Thành Tiến Ông 27/08/1993 N2047351 Ca 2

SỐ NHÀ 44 - THÔN CỐC - XÃ 

DĨNH TRÌ- THÀNH PHỐ BẮC 

GIANG

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

170 Lê Văn Trƣờng Ông 11/08/1989 C3669548 Ca 2
Quý 1 -thiệu chính- thiệu hóa - 

thanh hóa

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

171 Đặng Ngọc Tùng Ông 23/04/1987 N1909624 Ca 2
Khối 7 phƣờng trung đô thành phố 

vinh nghệ an

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

172 Nguyễn Xuân Phƣơng Ông 02/06/1987 N2042080 Ca 2
Thôn Độ Trung, Xã Đại Hợp , 

Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dƣơng

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

173 Phạm Văn Hào Ông 30/11/1987 N2184462 Ca 2
Quảng Cầu ,Bình Định,Lƣơng 

Tài,Bắc Ninh

Lý do 

khác:................................

.....................

174 Nguyễn Đặng Khiêm Ông 11/05/1989 N2216110 Ca 2

Tổ 7, Ấp Thận Tân xã Truông Mít 

huyện Dƣơng Minh Châu tỉnh Tây 

Ninh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

175 Trần Đình Hải Ông 14/12/1996 N2215860 Ca 2
Khu phố8 thị trấn cửa việt -gio linh-

quảng trị

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

176 Trần Quang Hoàng Ông 20/10/1996 C0439015 Ca 2
Thôn Xuân Lộc - Xã Gio Việt - 

Huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị

Lý do 

khác:................................

.....................

177 Nguyễn Thị Trƣờng Bà 11/04/1990 N2183848 Ca 2
Xóm Lộc tiến- thƣợng Tân Lộc-

nam đàn -nghệ an

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

178 Đinh Thị Hiền Bà 12/11/1991 C3675684 Ca 2
Thôn 2- yên kiện- đoan hùng- phú 

thọ

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

179 Lê Quang Trung Ông 03/07/1985 C3975199 Ca 2
Thôn Đồng Lâm, Xã Thanh Lộc, 

Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

180 Nguyễn Thị Lý Bà 04/08/1984 C1925399 Ca 2
Xóm :Yên Ngựa ,xã Hƣơng Vỹ-

Yên Thế-BắcGiang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

181 Vi Văn Hành Ông 20/03/1995 C3858604 Ca 2
BẢN XIM - QUANG CHIỂU - 

MƢỜNG LÁT - THANH HÓA 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng
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182 Nguyễn Thị Hoàng Yến Bà 27/10/1997 C2419871 Ca 2
349 Ngô Quyền phƣờng Vĩnh Lạc 

Rạch Giá Kiên Giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

183 Nguyễn Thị Vƣơng Bà 15/10/1980 N2281778 Ca 2

Thôn Thống Nhất ,Xã 

AnNinh,Huyện Quảng ninh,Tỉnh 

Quảng bình

Lý do 

khác:................................

.....................

184 Trần Văn Chân Ông 04/01/1983 N2056474 Ca 2
Ấp ninh hoà xã thới hoà huyện trà 

ôn thành phố Vĩnh Long 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

185 Lê Duy Ông 22/09/1998 C8292219 Ca 2
Thôn 4 - Xã Cát Quế - Huyện Hoài 

Đức - Hà Nội 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

186 Nguyễn Cảnh Hào Ông 21/02/1984 C7401036 Ca 2
35 đƣờng 52, kp2, hòa phú, thủ dầu 

một, bình dƣơng

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

187 Nguyễn Văn Nam Ông 20/05/1987 C5580290 Ca 2
Thôn 4 xã Tiến Thắng huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam

Lý do 

khác:................................

.....................

188 Đinh Công Dẫn Ông 20/02/1985 C0069963 Ca 2
Đội 5 Thôn Áng Sơn Xã Ninh Hòa 

Huyện Hoa Lƣ Tỉnh Ninh Bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

189 Phùng Hoài Nam Ông 27/09/1991 C2443106 Ca 2
Tổ 13 phƣờng Phú Xá, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

190 Nguyễn Thị Dung Bà 25/10/1994 C5567732 Ca 2
Tổ dân phố 3, phƣờng Nam Hồng - 

thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

Lý do 

khác:................................

.....................

191 Lê Công Tuấn Ông 08/06/1994 B7940706 Ca 2 95 khu phố 5 thị trấn ba tri bến tre 
Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

192 Trƣơng Văn Phú Ông 30/09/1988 N1843137 Ca 2
Khối 10 phƣờng hà huy tập thành 

phố vinh tỉnh nghệ an

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

193 Nguyễn Công Hoàn Ông 20/12/1984 B8739140 Ca 2
Xóm 7 xã phúc thọ huyện nghi lộc 

tĩnh nghệ an

Lý do 

khác:................................

.....................

194 Nguyễn Khắc Tứ Ông 19/08/1989 N2475497 Ca 2

Tổ dân phố thôn quan cù. phƣờng 

phan đình phùng thị xã mỹ 

hào.thành phố hƣng yên

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

195 Lê Khắc Đức Ông 15/09/1989 N2279963 Ca 2
Thôn 17 xã Eaning Huyện Cƣkuin 

tỉnh Daklak 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

196 Vũ Văn Mạnh Ông 20/01/1992 N1722991 Ca 2
Gia Bình Đông Sơn Yên Thế Bắc 

Giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

197 Đào Bá Vân Ông 30/08/1989 N2233031 Ca 2
Ngọc Trì - Bình Định - Lƣơng tài - 

Bắc Ninh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

198 Ninh Văn Nghiệp Ông 02/08/1992 N2225443 Ca 2
Thƣợng đồng văn xã trực tuấn 

huyện trực ninh tỉnh nam định

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

199 Nguyễn Văn Quân Ông 22/06/1988 N2233421 Ca 2
Xóm 1-Xuân Tàng-Bắc Phú-Sóc 

Sơn-Hà Nội

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

200 Phạm Văn Hòa Ông 20/04/1993 N2392585 Ca 2
Thôn9 xã Minh Tân (Vĩnh Minh) 

huyện Vĩnh  Lộc tỉnh Thanh Hóa.

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

201 Đinh Văn Điển Ông 03/09/1984 C1494788 Ca 2
đôi 1 thôn đầu câu_lập lễ_thuỷ 

nguyên_hải phòng

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

202 Đỗ Đức Phúc Ông 01/05/1982 N2311180 Ca 2
Thôn Nam_Phúc Thành_Kim 

Thành _Hải Dƣơng 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

203 Lê Đình Trung Ông 02/03/1985 N1999540 Ca 2

Đội 2 -thôn Yên Mỗ - xã Hoàng 

Sơn Huyện Nông Cống Tỉnh Thanh 

Hoá

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

204 Ngô Văn Quế Ông 14/08/1987 N2280111 Ca 2
Thôn đình xã yên bình huyện vĩnh 

tƣờng tỉnh vĩnh phúc

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

205 Nguyễn Văn Đoàn Ông 10/07/1990 N2280607 Ca 2
Thôn Non Giếng - Xã Khám Lạng- 

Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

206 Nguyễn Văn Tiến Ông 22/06/1986 N2300964 Ca 2
Xóm Phú Thanh 1, xã Thanh Ninh, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

207 Phùng Văn Toản Ông 20/01/1991 N2087197 Ca 2 Vĩnh hoá thuỵ vân việt trì phú thọ
Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

208 Võ Đình Sơn Ông 29/04/1987 N1967968 Ca 2 Xóm 9 nghi tiến- nghi lộc-nghệ an
Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

209 Đặng Thế Cát Ông 30/08/1982 C7596990 Ca 2
Thôn Thai Yên xã Thạch Hội 

Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

210 Trần Văn Sáng Ông 08/10/1982 N2391308 Ca 2
Xóm Vĩnh Giang -xã nghĩa Lộc - 

huyện nghĩa đàn- tỉnh nghệ an 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

211 Trần Văn Hải Ông 21/11/2001 C9097613 Ca 2
Xóm 8 -xã nam anh- nam đàn-nghệ 

an

Lý do 

khác:................................

.....................

Page 7



STT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh

Số hộ 

chiếu

Thời 

gian 

tập 

trung

Địa chỉ
Đối tượng thanh lý 

hợp đồng
Ghi chú

212 NguyễN Thị ÁNh Bà 24/08/1990 N2183701 Ca 2
Thôn vân trai thị trấn tây đằng 

huyện ba vì hà nôi

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

213 Nguyễn Thị Lý Bà 07/09/1989 C8183251 Ca 2
Khu Trần Phƣờng Hạp Lĩnh Thành 

Phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

214 Dƣơng Văn Ánh Ông 29/03/1993 C0423660 Ca 2
Thôn hà tây- xã triệu an -huyện 

triệu phong- tỉnh quảng trị

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

215 Lê Tuấn Anh Ông 18/08/1988 C8899434 Ca 2

Số nhà 87 -đƣờng phúc sơn 1 -phố 

phúc sơn - thị trấn bút sơn -huyện 

hoằng hoá - tỉnh thanh hoá

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

216 Nguyễn Gia Sơn Ông 07/03/1990 N2251170 Ca 2
My động 2 xã hồng phong huyện 

thanh miện tỉnh hải dƣơng

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

217 Vũ Văn Chỉnh Ông 03/04/1986 N2214336 Ca 2
Xóm Bo -Xã Kim Bình -Huyện 

Kim Bôi Tỉnh Hòa Bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

218 Phạm Thanh Đại Ông 30/12/1998 N2311680 Ca 2
Thôn Lập Trí . Xã Minh Trí. Huyện 

Sóc Sơn. Hà Nội

Lý do 

khác:................................

.....................

219 Trần Văn Hải Ông 18/06/1993 C5500658 Ca 2
Xuân ngọc-gio việt- gio linh -

quảng trị

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

220 Thái Bá Trọng Ông 26/10/1984 N2225148 Ca 2
Xóm 9, Xã long sơn, Huyện anh 

sơn, Tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

221 Phan Thị Hồng Đào Bà 21/02/1987 C2451298 Ca 2

số 4c, đƣờng 97, tổ 13, ấp giòng 

sao, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

222 Võ Thị Thiên Nhi Bà 25/09/1996 C2429069 Ca 2
Xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

223 Bùi Công Cƣờng Ông 18/12/1990 N2215997 Ca 2
Thôn 5- Thiệu Viên- Thiệu Hóa- 

Thanh Hóa 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

224 Bùi Văn Quân Ông 30/11/1991 N2428291 Ca 2
Xóm làng1-Quang Trung- Vụ Bản- 

Nam Định

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

225 Dƣơng Đức Việt Ông 15/07/1981 N1738435 Ca 2
Đội 2 hà dƣơng cộng hiền vĩnh bảo 

hải phòng

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

226 Hoàng Nghĩa Tài Ông 26/03/1989 N2311577 Ca 2
Xóm 4 xã Hƣng lĩnh Hƣng Nguyên 

Nghệ an

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

227 Lê Nhƣ Trung Ông 27/05/1985 C3194859 Ca 2
Thôn thạch Khê thƣợng-đông Khê -

đông Sơn- Thanh Hoá 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

228 Lê Viết Hoan Ông 12/06/1978 C3004581 Ca 2
Thôn 3 - Thiệu Vận - Thiệu Hóa - 

Thanh Hóa

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

229 Nguyễn Đức Nhất Ông 13/08/1973 N2311892 Ca 2
Xóm Trại mới. Xã Tân hƣng . 

Huyện Lạng giang . Tỉnh Bắc Giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

230 Nguyễn Văn Hanh Ông 24/11/1991 K0418318 Ca 2
KHU PHỐ 14 NGỌC TRẠO BỈM 

SƠN THANH HÓA

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

231 Nguyễn Văn Tiến Ông 03/02/1986 N2208516 Ca 2
Thôn1-lý trạch-bố trạch -quảng 

bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

232 Phạm Viết An Ông 19/12/1984 N2430319 Ca 2

XÓM PHONG ĐĂNG -XÃ HƢNG 

HOÀ -THÀNH PHỐ VINH -TỈNH 

NGHỆ AN

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

233 Trƣơng Quốc Quân Ông 12/09/1990 B6037314 Ca 2
xóm6-xã hƣơng thủy-huyện hƣơng 

Khê-tỉnh hà tĩnh 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

234 Trƣơng Đình Dƣơng Ông 20/04/1986 N2280917 Ca 2
Thôn 5 xã Quảng Thái Huyện 

Quảng Xƣơng Tỉnh Thanh Hóa.

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

235 Nguyễn Thanh Tây Ông 24/09/1988 N2234125 Ca 2
số 145/10,ấp thanh mĩ 2 ,xã thanh 

đức ,huyện long hồ ,tỉnh vĩnh long 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

236 Vũ Văn Đại Ông 12/09/1988 Q00060883 Ca 2
Thôn Tố Lai, Xã Định Hoà, Huyện 

Yên Định, Thanh Hoá

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

237 Nguyễn Bảo Duy Ông 11/11/1986 C1388077 Ca 2
Tổ 14 ấp hữu thành xã hữu định 

huyện châu thành tỉnh Bến Tre

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

238 Nguyễn Thị Hằng Bà 27/07/1992 C0192438 Ca 2
Xóm 2 xã Thƣợng Sơn Đô Lƣơng 

Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

239 Lê Anh Tịnh Ông 24/07/1981 C4068497 Ca 2
Xom quang trung,xã kỳ 

xuân,huyện kỳ anh,hà Tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

240 Nguyễn Văn Thành Ông 18/08/1997 C4047265 Ca 2
Tô 5- thôn Tân an- xã bình minh- 

huyện thăng bình-tỉnh quảng nam

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

241 Đặng Ngọc Trƣờng Ông 25/08/1984 C8832081 Ca 2
Xóm 2 xã Diễn Nguyên huyện 

Diễn Châu tỉnh Nghệ An 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

242 Trần Hải Thuần Ông 16/02/1986 N2474363 Ca 2
Tổ dân phố 1- Thị Trấn - Huyện 

Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng
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STT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh

Số hộ 

chiếu

Thời 

gian 

tập 

trung

Địa chỉ
Đối tượng thanh lý 

hợp đồng
Ghi chú

243 Nguyễn Đình Tùng Ông 14/04/1979 C8664906 Ca 2
Thôn hoàng mai 3 - xã hoàng ninh - 

 huyện việt yên - tỉnh Bắc Giang 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

244 Nguyễn Phƣơng Năm Ông 01/04/1984 N2139823 Ca 2

Xóm 7 xã thanh tƣờng _Huyện 

thanh chƣơng_Tỉnh nghệ an

Lý do 

khác:................................

.....................

245 Võ Thị Quỳnh Trâm Bà 20/02/1994 C7360241 Ca 2
Thôn Tịnh Sơn-xã Tam Mỹ Tây-

Huyện Núi Thành-Tỉnh Quảng Nam

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

246 Huỳnh Văn Cảnh Ông 24/02/1986 N2250833 Ca 2
Ấp thanh bình,xã tân long,huyện 

mang thích,Tỉnh vĩnh long

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

247 Nguyễn Thị Lệ Huyền Bà 14/04/1992 B6173856 Ca 2

Xóm 19 thôn trung sơn xã phổ 

khánh huyện đức phổ tỉnh quảng 

ngãi 

Lý do 

khác:................................

.....................

248 Hoàng Văn Lực Ông 16/09/1984 N2372478 Ca 2

TỔ 24, KHU VỰC 5, PHƢỜNG 

TRẨN HƢNG ĐẠO, TP QUY 

NHƠN BÌNH ĐỊNH

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

249 Phan Văn Linh Ông 01/10/1988 C2865488 Ca 2
Xóm minh sơn xã thanh tùng 

huyện thanh chƣơng tỉnh nghệ an

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

250 Trần Văn Thống Ông 05/07/1985 N2362792 Ca 2
Xóm tân đức- xã tân thành - huyện 

yên thành - tỉnh nghệ an 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

251 Trần Văn Tiền Ông 01/06/1996 c2245281 Ca 2

37/4c ấp trung đông 2, xã thới tam 

thôn huyện hóc môn thành phố hồ 

chí minh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

252 Võ Văn Tú Ông 14/11/1994 B9591536 Ca 2
Xóm tân thắng ,xã đồng hợp 

,huyện quỳ hợp ,tỉnh nghệ an

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

253 Dƣơng Văn Chung Ông 04/08/1989 B9795269 Ca 2
MONG A-PHÚ GIA- PHÚ VANG -

TT-HUẾ 

Lý do 

khác:................................

.....................

254 Nguyễn Đình Hoá Ông 24/03/1983 N2252307 Ca 2
Xóm 5 Hƣng đạo Hƣng nguyên 

nghệ an 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

255 Đặng Văn Tấn Ông 20/06/1985 B8068180 Ca 2
Tổ 3 thôn Tân an xã bình minh 

huyện thăng bình tỉnh quảng nam 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

256 Lê Ngọc Chƣơng Ông 10/05/1995 K0576271 Ca 2
Thôn Tam Hải 2 - Xã Kỳ Ninh - 

Thị Xã Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

257 Nguyễn Chí Thăng Ông 09/11/1996 Q00035111 Ca 2
Xóm 2 đông yên xã kỳ lợi huyện kỳ 

anh tỉnh hà tịnh

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

258 Nguyễn Thanh Tú Ông 28/01/1983 C2660536 Ca 2
Thôn lê lợi -kỳ xuân-  kỳ anh-hà 

tĩnh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

259 Nguyễn Hữu Cƣờng Ông 20/05/1989 N2455369 Ca 2
Xóm 3 xã Lăng Thành huyện Yên 

Thành tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

260 Lâm Hồng Anh Ông 01/10/1986 C3673287 Ca 2
Xóm 2 - xã Trực Hùng- huyện Trực 

Ninh - tỉnh Nam Định

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

261 Phạm Văn Lƣơng Ông 22/05/1989 C3634613 Ca 2
105 trần văn hai- thành phố 

kontum-tinh kontum

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

262 Nguyễn Thị Hoa Bà 08/08/2000 C9265791 Ca 2 Ba Thuoc 
Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

263 Lê Trọng Hà Ông 15/08/1991 N2180152 Ca 2
Tdp Cổ Đà,thị trấn Yên Thịnh, Yên 

Mô, Ninh Bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

264 Nguyễn Văn Hùng Ông 16/08/1990 N2473797 Ca 2
Xóm hợp giáp _xa Xuân yên _ 

huyện Nghi Xuân _ tinh Hà Tĩnh 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

265 Nguyễn Văn Trọng Ông 15/03/1991 N2223292 Ca 2
Thôn Văn Sơn - xã Tân Tiến - tp 

Bắc Giang 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

266 Phan Văn Phƣơng Ông 12/08/1979 N2224324 Ca 2
Thôn Sơn lý xã Sơn Lộc huyện Bố 

trạch tỉnh Quảng Bình 

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

267 Vũ Thị Nhật Hồng Bà 28/06/1992 N2224964 Ca 2
Xóm 5 xã Diễn Phú Diễn Châu 

Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

268 Vũ Việt Hà Ông 21/08/1979 N2140648 Ca 2
Thôn Thanh Nội, xóm 14, Minh 

Lãng, Vũ Thƣ, Thái Bình 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

269 Đào Quốc Hội Ông 01/10/1989 C8698848 Ca 2
Thôn Đào Xá- Xã Vĩnh Xá - Huyện 

Kim Động - Tỉnh Hƣng Yên

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

270 Hoàng Văn Cƣờng Ông 24/07/1985 C2314047 Ca 2
XÓM 2 XÃ HÀ LĨNH HUYỆN 

HÀ TRUNG TỈNH THANH HÓA

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

271 Nguyễn Hữu Tuệ Ông 05/08/1988 C9096431 Ca 2
Xóm Văn Tây - xã Nhân Thành - 

huyện Yên Thành -  tỉnh Nghệ An

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng
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STT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh

Số hộ 

chiếu

Thời 

gian 

tập 

trung

Địa chỉ
Đối tượng thanh lý 

hợp đồng
Ghi chú

272 Nguyễn Phƣơng Linh Ông 27/05/1985 N2086521 Ca 2
202 Tổ4.ấp phú tân.xã châu hòa. 

huyện giồng trôm.Bến Tre 

Lý do 

khác:................................

.....................

273 Nguyễn Văn Hiệp Ông 05/11/1993 N2224815 Ca 2
Thôn 12 Hà Phú-Tam Dị-Lục Nam-

Bắc Giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

274 Nguyễn Văn Khanh Ông 15/10/1992 C2431199 Ca 2
Thanh Giã - Tam Dị - Lục Nam - 

Bắc Giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

275 Phạm Tùng Ông 20/02/1984 N1888541 Ca 2
Khu 6 xã bảo thanh huyện phù 

ninh tỉnh phú thọ 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

276 Lê Đức Mạnh Ông 17/11/1991 N2214765 Ca 2
Xóm Trung Cửu -Xã Hùng Tiến -

Huyện Nam Đàn-Tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

277 Nguyễn Văn Thành Ông 07/05/1990 N2233987 Ca 2
Thôn284,xã quế nham,huyện tân 

yên,tỉnh bắc giang 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

278 Đặng Quốc Toản Ông 27/10/1984 N1870797 Ca 2
Khối 7 Phƣờng Trung Đô Thành 

Phố Vinh Tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

279 Lê Doãn Vũ Ông 12/06/1998 C8971176 Ca 2
Tiến Lợi - Quảng Cƣ - Sầm Sơn - 

Thanh Hoá

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

280 Nguyễn Xuân Sang Ông 21/01/2000 C6293093 Ca 2
Khu Phố 6-Thị Trấn Cửa Việt-

Huyện Gio Linh-Tỉnh Quảng Trị

Lý do 

khác:................................

.....................

281 Lê Thị Bích Quyên Bà 23/02/1992 B9872337 Ca 2
Thôn nhan quang ,xã nhân trạch , 

huyện bố trạch , tỉnh quảng bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

282 Lê Đức Trọng Ông 08/07/1984 C8088624 Ca 2
Xóm 4a xã an ninh, huyện Tiền 

Hải, tỉnh Thái Bình 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

283 Lê Văn Bình Ông 21/04/1992 C2442791 Ca 2
làng vinh quang xã trung ý huyện 

nông cống tỉnh thanh hoá

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

284 Lê Văn Đức Huỳnh Ông 14/01/1997 C2252551 Ca 2
La Đôi - Hợp Tiến - Nam Sách - 

Hải Dƣơng

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

285 Nguyễn Thị Quỳnh Bà 28/02/1989 N2311205 Ca 2
Xóm thƣợng-thị trấn Tân an-yên 

Dũng -Bắc Giang 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

286 Đào Ngọc Hùng Ông 13/03/1988 N1970786 Ca 2
Xóm cuông, xã Nghĩa Khánh, 

Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

287 Đặng Ngọc Nam Ông 06/01/1979 N2473561 Ca 2
khu4 xã bản nguyên huyện lâm 

thao tỉnh phú thọ

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

288 Đặng Thế Trọng Ông 26/11/1981 C7365004 Ca 2
Thôn thai yên- xã thạch  hội - 

huyện thạch  hà- tĩnh  hà  tĩnh 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

289 Đồng Khắc Tiến Ông 20/03/1989 N2473550 Ca 2

THÔN VÀNG -XÃ NGHĨA HOÀ -

HUYỆN LẠNG GIANG -TỈNH 

BẮC GIANG

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

290 Hoàng Văn Phúc Ông 26/12/1984

HỘ 

CHIÊU 

MỚI 

N2392926

Ca 2
Thôn bản lè.xã hoàng việt.huyện 

văn lãng.tỉnh lạng sơn

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

291 Lê Lệnh Học Ông 20/01/1986 N2310191 Ca 2
Thôn vạn lộc xã đông ninh huyện 

đông sơn tỉnh thanh hóa 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

292 Mai Thanh Hòa Ông 17/05/1984 N2476330 Ca 2
Lao Và Chải - Yên Minh - Hà 

Giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

293 Ngô Đắc Chuyên Ông 17/06/1980 N2393197 Ca 2

Xóm1 - Thôn Á Nữ -Xã đại đồng 

thành - Huyện thuận thành - Tỉnh 

Bắc Ninh

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

294 Nguyễn Chí Hƣớng Ông 28/10/1982 N2430325 Ca 2
Đồng Xứng -Việt Ngọc-Tân Yên-

Băc Giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

295 Nguyễn Quang Hƣng Ông 28/12/1990 N2476571 Ca 2
Thôn sào lâm xã văn Phú huyện 

nho quan tỉnh ninh bình

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

296 Nguyễn Sỹ Thuận Ông 05/04/1983 N2428595 Ca 2
Thôn vạn lộc-xã đông ninh-huyện 

đông sơn - tỉnh thanh hoá

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

297 Nguyễn Văn Thuỳ Ông 28/08/1979 N2391176 Ca 2
Tổ dân phố quán trắng tân an yên 

dũng bắc giang

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

298 Vũ Văn Đức Ông 10/01/1979 N2214663 Ca 2
Thôn Xuân Dƣơng-Xã Vạn Ninh-

Huyên Gia Bình- Tỉnh Bắc Ninh 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

299 Chu Văn Tiền Ông 13/06/1990 C6868063 Ca 2
Thôn bách kim - xã phú kim - 

huyện thạch thất - hà nội

Lý do 

khác:................................

.....................

300 Hoàng Thị Luyện Bà 10/10/1993 C9993132 Ca 2

……………………………………

……………………………………

…….

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

301 Nguyễn Thị Hƣờng Bà 08/10/1991 C2210202 Ca 2 Ninh hòa _Hoa lƣ _Ninh Bình 
Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng
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Giới 
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302 Nguyễn Xuân Định Ông 23/01/1985 N2473979 Ca 2

Xóm hƣơng sen-thôn ba nhất -thị 

trấn tân thanh -huyện thanh liêm -

tỉnh hà nam 

Lý do 

khác:................................

.....................

303 Trƣơng Thị Thu Thùy Bà 01/11/1985 C2478615 Ca 2
Thôn Đồng Thành C, Quế Châu, 

Quế Sơn, Quảng Nam.

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

304 Nguyễn Văn Lƣợng Ông 10/04/1980 N2282949 Ca 2
Thôn chính thƣợng - xã vạn ninh - 

huyện gia bình - tỉnh Bắc ninh 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

305 Vũ Đức Dũng Ông 01/09/1984 N2028103 Ca 2
 thôn:bản cọ - xã : hồng ca - 

huyện:trấn yên - tỉnh :yên bái 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

306 Huỳnh Văn Rết Ông 18/11/1987 C6003820 Ca 2

70/2,ấp An Hội B,xã An 

Thuận,huyện Thạnh Phú,tỉnh Bến 

Tre

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

307 Phan Hữu Hùng Ông 31/01/1992 N2214928 Ca 2
Tổ dân phố 1 - Thị Trấn IAKHA - 

IAGRAI - GIA LAI

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

308 Nguyễn Tùng Xuân Ông 10/10/1986 N2225621 Ca 2
Thôn Phúc Hải- Xã Cẩm Nhƣợng- 

Huyện Cẩm Xuyên- Tỉnh Hà Tĩnh

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

309 Phạm Văn Bá Ông 15/10/1991 N2474252 Ca 2
Xóm 7(10 cũ) Xã Diễn Yên Huyện 

Diễn Châu Tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

310 Nguyễn Văn Chính Ông 05/09/1989 C8596419 Ca 2
Thôn Chi Kim - xã Thanh Chi - 

huyện Thanh Chƣơng - Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách lƣu 

trú

311  Phạm Văn Tuấn Ông 27/07/1983 N2392242 Ca 2

số nhà 45, ngõ 5, đƣờng Phạm Văn 

Đồng, Tích Sơn , Vĩnh Yên , Vĩnh 

Phúc

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

312 Bùi Công Kiều Ông 21/05/1980 N2430240 Ca 2
thôn 5 xã thiệu viên. huyện thiệu 

hoá· tỉnh thanh hoá·

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

313 Nguyễn Văn Thuận Ông 26/01/1988 Q00232968 Ca 2
Thôn tiên kha. Xã tiên dƣơng. 

Huyện đông anh. Tỉnh hà nội 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

314 Trần Hữu Lực Ông 10/06/1979 C9523693 Ca 2
Thôn xuân băc1 hoa thủy lệ thủy 

quảng bình 

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng

315 Đoàn Thành Đạt Ông 09/06/1986 C5116685 Ca 2

Xóm 1 - thôn an tử - xã khởi nghĩa - 

 huyện tiên lãng - thành phố hải 

phòng

Về nƣớc đúng hạn  hoặc 

hết hạn hợp đồng
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